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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
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Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Phạm Quốc Khánh. 

Ông Phạm Anh Tuấn. 

- Thư ký phiên toà:  Bà Ngô Thu Phương - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh N 

Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:  Ông 

Nguyễn Chí Công - Kiểm sát viên 

 Ngày 12 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 30/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 01 

năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2021/QĐXXST-HS ngày 25 

tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Văn C - sinh năm 1993; Đăng ký HKTT, chỗ ở: Tổ dân phố H, 

thị trấn M, huyện M, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Tự do; Quốc tịch: Việt N; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Lê Văn K, 

SN 1962; con bà Đặng Thị T, SN 1958; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 

nhất; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ 

ngày 24/08/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam 

Định. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các T1liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng giữa tháng 3/2020, do thiếu tiền tiêu xài cá 

nhân, Lê Văn C (SN 1993, trú tại: TDP H, TT. M, huyện M, tỉnh N Định) nảy sinh 

ý định lập các nhóm chat kín trên mạng xã hội Zalo đăng tải video, hình ảnh có nội 

dung khiêu dâm đồi trụy để thu phí người xem khi tham gia nhóm. C dùng 

T1khoản Zalo “Khủng Nong” được lập từ số điện thoại 0917436050 để tạo nhóm 
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chat “Loli Baby”. Sau đó, C dùng chính T1khoản trên tham gia các nhóm chat 

khác nhau trên mạng xã hội Zalo để tìm kiếm, tải xuống các video, hình ảnh có nội 

dung đồi trụy rồi đăng tải trên nhóm chat “Loli Baby”. Khi tham gia vào nhóm 

chat của C, các thành viên phải đóng cho C khoản phí là 50.000đ/tháng hoặc 

100.000đ/ 01 lần tham gia không giới hạn thời gian. Các thành viên tham gia nhóm 

có 3 hình thức Th3toán, cụ thể là chuyển tiền vào T1khoản ngân hàng Agribank số 

3210205207737 mang tên Lê Văn C, chuyển tiền vào ví điện tử MoMo số 

0846780111 mang tên Lê Văn C hoặc chuyển mã thẻ cào điện thoại cho T1khoản 

Zalo “Khủng Nong”. Sau khi nhận được tiền, C sẽ thêm các T1khoản trên vào 

nhóm chat, thành viên trong có thể xem, tải về các video, hình ảnh có nội dung 

khiêu dâm được chia sẻ trong nhóm chat. Đến tháng 6/2020, mạng xã hội Zalo đã 

xóa nhóm “Loli baby”. C tiếp tục dùng số điện thoại 0869187812 để lập T1khoản 

Zalo “Subaru” và kết hợp với T1khoản “Khủng Nong” (sau đổi tên thành “Ka Ro 

Phi”) tạo 2 nhóm chat Zalo mới là “Lếu lều” và “Meow”. Cả 2 nhóm trên đều do C 

điều hành, trong đó nhóm “Lếu lều” C để T1khoản “Khủng Nong” làm trưởng 

nhóm, T1khoản “Subaru” là phó nhóm; còn nhóm “Meow” thì C để T1khoản 

“Subaru” làm trưởng nhóm, T1khoản “Khủng Nong” là thành viên, không có phó 

nhóm. C tiếp tục sử dụng 2 T1khoản Zalo trên để tìm kiếm hình ảnh, video clip 

khiêu dâm, đồi trụy rồi chia sẻ vào 2 nhóm chat của mình, mức phí tham gia và 

hình thức tham gia đối với mỗi T1khoản tương tự như khi C điều hành nhóm chat 

“Loli baby”. (BL 362-381) 

Ngày 1/8/2020, anh Phùng Gia Q (SN 1993, trú tại xã Đ, huyện V, tỉnh N 

Định) có đơn trình báo tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N Định tố giác có đối 

tượng tạo lập và quản lý 2 nhóm chat “Lếu lều” và “Meow” trên mạng xã hội Zalo 

có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để thu phí người xem. Trong quá trình 

giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT đã thu thập được nội dung tin 

nhắn giữa T1khoản Zalo “Mr Bin” của anh Q với T1khoản Zalo “Khủng Nong” 

của đối tượng. Ngoài ra, anh Q cũng đóng phí tham gia nhóm cho đối tượng trên 

bằng hình thức chuyển 2 thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000đ. Cơ quan CSĐT Công 

an tỉnh N Định đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với 2 thẻ cào Viettel này 

nhưng chưa có kết quả trả lời. (BL 13-17, 18-57). 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N Định đã yêu cầu Lê Văn 

C trực tiếp sử dụng máy tính có cài đặt ứng dụng mạng xã hội Zalo có kết nối 

Internet để đăng nhập vào T1khoản “Subaru”, truy cập vào 2 nhóm chat “Lếu lều” 

và “Meow”, tiến hành sao chụp, tải về toàn bộ hình ảnh, video clip mà C đã đăng 

tải trên 2 nhóm thành 2 bản sao. Dữ liệu hình ảnh, video clip thuộc nhóm chat 

“Lếu lều” được sao thành 2 bản sang 2 USB dung lượng 16GB nhãn hiệu “Team” 

kí hiệu A1, A2; còn dữ liệu hình ảnh, video clip thuộc nhóm chat “Meow” được 
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sao thành 2 bản sang 2 USB dung lượng 16GB nhãn hiệu “Samdisk” kí hiệu B1, 

B2, các USB đều được niêm phong để tiến hành giám định. Ngoài ra Cơ quan 

CSĐT cũng tiến hành chụp ảnh màn hình toàn bộ quá trình hoạt động của 2 nhóm 

chat và in sao ra các tờ giấy A4 có chữ ký xác nhận của Lê Văn C. Đối với nhóm 

chat “Loli Baby” do đã bị đóng từ khoảng tháng 6/2020 và T1khoản Zalo “Khủng 

Nong” thì C đã đổi tên thành “Ka Ro Phi” và thay đổi mật khẩu từ trưa ngày 

04/08/2020, sau đó C không nhớ mật khẩu đã thay đổi nên không thể tiến hành 

kiểm tra, thu giữ dữ liệu trên nhóm chat “Loli Baby” và T1khoản “Khủng Nong” . 

Ngày 11/8/2020, Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh N Định có bản kết luận 

giám định: (BL 123-124)  

- Trong mẫu giám định ký hiệu A1 có tổng số 833 clip và 02 hình ảnh, 

trong đó 820 video clip và 02 hình ảnh đều có các cảnh khiêu dâm miêu tả rõ bộ 

phận sinh dục nữ, các cảnh đồi trụy, N nữ làm tình, giao cấu, miêu tả rõ bộ phận 

sinh dục; còn 13 video không có hình ảnh nên không tiến hành giám định được. 

- Trong mẫu giám định ký hiệu B1 có tổng số 1110 clip có nội dung và 01 

hình ảnh không có nội dung. Kết quả giám định 1110 video clip là văn hóa phẩm 

đồi trụy gồm các cảnh khiêu dâm miêu tả rõ bộ phận sinh dục nữ, N nữ làm tình, 

giao cấu, miêu tả rõ bộ phận sinh dục. 

Ngày 20/8/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh N Định có bản kết 

luận giám định số 872 xác định: (BL 112-113) 

- Trong mẫu giám định ký hiệu A2 có 29 thành viên tham gia nhóm và có 

tổng số 835 tệp tin, trong đó 820 video clip giám định được, tổng thời gian là 32 

giờ 00 phút 47 giây và tổng dung lượng là 9,006 gigabyte (GB), 2 hình ảnh giám 

định được với tổng dung lượng là 599 kilobyte (KB), còn lại 13 video clip không 

có nội dung với dung lượng 167,13 megabyte (MB). 

- Trong mẫu giám định ký hiệu B2 có 58 thành viên tham gia nhóm và có 

tổng số 1111 tệp tin, trong đó 1110 video clip giám định được với tổng thời gian là 

43 giờ 22 phút 25 giây và tổng dung lượng là 12,4 GB, còn lại 01 hình ảnh không 

có nội dung có dung lượng 167 KB. 

Tài liệu thu thập tại Ngân hàng Agribank, in sao kê lịch sử giao dịch 

T1khoản số 3210205207737 của Lê Văn C và thông tin các chủ T1khoản ngân 

hàng có giao dịch từ ngày 20/3/2020 đến ngày 04/8/2020 có tổng cộng 61 giao 

dịch với tổng số tiền là 4.200.000đ (38 giao dịch với số tiền 50.000đ và 23 giao 

dịch với số tiền 100.000đ). C xác nhận các giao dịch trên là tiền nhận từ các đối 

tượng tham gia các nhóm chat của C trên mạng xã hội Zalo. Ngân hàng Agribank 

chỉ xác định và cung cấp được thông tin của 04 đối tượng có giao dịch với 

T1khoản của C, cụ thể: Hoàng Văn S(địa chỉ: C, huyện M, tỉnh Y chuyển 50.000đ 
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vào ngày 28/3/2020), Nguyễn Nhật N (địa chỉ: 146 ấp H1, xã H2, huyện M1, tỉnh 

Bến Tre chuyển tiền 2 lần với tổng số tiền 150.000đ vào các ngày 30,31/3/2020), 

Nguyễn Đ1 H3 (địa chỉ: 156 Ng, S , TP. B, tỉnh B chuyển 100.000đ vào ngày 

27/4/2020) và Nguyễn Viết T (địa chỉ: khu 2, TT. C, tỉnh Quảng Ninh chuyển 

100.000đ vào ngày 27/4/2020) (BL 69-111). 

Thu thập tài liệu tại Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (quản lý ví 

điện tử Momo), Cơ quan CSĐT nhận được sao kê lịch sử giao dịch ví điện tử 

Momo số “084677780111” của Lê Văn C từ ngày 1/3/2020 đến 4/8/2020, xác định 

có nhận tiền từ 156 giao dịch của 66 T1khoản khác nhau. C khai nhận số tiền trên 

là tiền thu phí của các đối tượng tham gia nhóm chat trên mạng xã hội Zalo để xem 

các video clip đồi trụy. Đối với các đối tượng Th3toán bằng hình thức chuyển thẻ 

cào điện thoại, C bán lại cho các đại lý thu mua trên mạng xã hội và được Th3toán 

lại vào ví điện tử. Cơ quan CSĐT đã xác định được số tiền thu lợi bất chính của C 

qua ví điện tử Momo là 13.444.944đ. Ngoài ra, C còn sử dụng số tiền trên để thực 

hiện 17 giao dịch mua thẻ cào điện thoại, trong đó 11 lần C mua để nạp vào số điện 

thoại 0846780111 và 6 lần mua cho bạn là Lê Văn T1 (SN: 1992, trú tại: thôn T2, 

xã M3, huyện M, tỉnh N Định) do T1đã nhờ C mua thẻ điện thoại để nạp vào số 

0948153228 của mình. Cả T1 và C đều khai nhận T1 không biết nguồn gốc số tiền 

mà C nạp thẻ cho mình và T1cũng đã Th3toán lại hết số tiền nạp thẻ trên. Bản thân 

T1cũng không biết và không liên quan gì tới các nhóm chat trên mạng xã hội Zalo 

mà C quản lý. Cụ thể về 66 T1khoản ví điện tử Momo có giao dịch với C như sau: 

(BL 61-68). 

- 39 T1khoản có thông tin địa chỉ gồm: Lê Quốc Bảo T2 (SN 1990, địa chỉ: 

23b Kiệt 2 B, phường T Dương, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế), Ta Vu N 

H4 (SN 1997, địa chỉ: 42/19a Đ, phường 13, quận T3, TP. Hồ Chí Minh); N (SN 

1996, địa chỉ 4/7 kp2 phường T4, TP. B1, tỉnh Đồng Nai); Trần Văn Th2 (SN 

2001, địa chỉ: Tổ 5 ấp bắc, xã L, TP. B2, tỉnh B2 – Vũng Tàu); Bui Th3C1 (SN 

1984; địa chỉ 208 Tổ 2, phường T4, TP Đ, tỉnh Điện Biên); Nguyễn Văn Th3 (SN 

1992, địa chỉ: 226 đường L1, ấp Th4, xã T5, huyện C2, TP. Hồ Chí Minh); Trần 

Quốc V (SN 1998, địa chỉ: 82/12/8b Ng, Phường 26, quận B3, TP. Hồ Chí Minh); 

Huynh Th3Nhan (SN 1997, địa chỉ: xã P, huyện T6, tỉnh Tr); Cao Ngọc Đ1 (SN 

1989; địa chỉ 110 M, P. Đ2, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh); Dinh Thị Kim Th3(SN 

1997, địa chỉ: 279 P1, P. H5, Quận T7, TP. Hồ Chí Minh); Nguyen Huu Th5 (SN 

1987, địa chỉ: thôn Q, xã T8, huyện T9, tỉnh Vĩnh Phúc); Pham Van T10 (SN 

2001, địa chỉ: ấp B5, xã Th6, huyện C3, tỉnh L4An); Tran Minh D (SN 2004, địa 

chỉ: 1474 tỉnh lộ 10, P. T11,  Quận B5, TP. Hồ Chí Minh), Le Huu Th7 (SN 1999, 

địa chỉ: Khu 2 ấp 7, xã T11, huyện L2, tỉnh Đồng Nai); Tran Minh H6 (SN 1993, 

địa chỉ: 256 L3, phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh); Trần Nhật L4(SN 2001, 
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địa chỉ: 12/22 xã T12, huyện L4Hồ, tỉnh Vĩnh Long); Nguyen Tuan S1 (SN 1995, 

địa chỉ: 558/15/8 B6, phường 28, quận B3, TP. Hồ Chí Minh); Nguyen Th3P1(SN 

1984, địa chỉ: 142/36/3d phường B7, quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Ly Ngoc M1 (SN 

1994, địa chỉ: Th8, phường P2, quận T7, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Ng1(SN 

1991, địa chỉ: thôn 2, xã Đ3, huyện G, TP. Hà Nội); Chu Anh Th9 (SN 1993, địa 

chỉ: xã B8, huyện B9, TP. Hồ Chí Minh); Nguyen Tuan A (SN 1982, địa chỉ 1a 

Ng2, H7, TP. Hà Nội); Quach Huy Thong (SN 1999, địa chỉ: xã Vọng Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Đinh Trong Luan (SN 1990, địa chỉ: TT. Sóc 

Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội); Nguyen Phuoc Th7 (SN 1984; địa chỉ 4/6 Đặng 

Trần Côn, Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh); Tran Nhu Tin (SN 1994, địa chỉ: 222 

Trần Cao Vân, phường Thạc Gián, Quận Th3Khê, TP. Đà Nẵng); Anh Phu Huu 

(SN 1995, địa chỉ: CH4 cư CT1, đường 19-5, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa); Le Quoc Thai (SN 1997, địa chỉ 809 Hùng Vương, Di Vương, Lâm 

Đồng); Huynh Phi Tien (SN 1994, địa chỉ Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương); Lê Văn Lợi (SN 1995, địa chỉ: Tổ 2 Nghĩa Tân, TP. Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk Nông); Nguyễn Đ1 Lương (SN 1999; địa chỉ: phường Lái Thiêu, 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); Lê Tuấn Anh (SN 2000, địa chỉ: 5/161 ngõ 

149, TT. Trâu Quỳ, huyện G, TP Hà Nội); Ho Trung H6 (SN 2001, địa chỉ 600/3 

Minh Phụng, phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh); Trinh Van Thai (SN 1990, địa 

chỉ xã B8, huyện B9, TP Hồ Chí Minh); Nguy Tuan Huy (SN 1985, địa chỉ: 

494/17 CMT8, phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh); Luu Liem Tung (SN 1995; 

địa chỉ 4/48 khu phố 7, phường Hố Nai, TP. B1, tỉnh Đồng Nai);  Lai Anh Tuan 

(SN 1998, địa chi: số 1 Trần Bình Trọng, phường 5, quận B3, TP. Hồ Chí Minh); 

Phạm Anh Dũng (SN 1984, địa chỉ 150 khối Tân T, TT. Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên). 

- 22 T1khoản có thông tin số CMND và CCCD, Cơ quan CSĐT tiến hành 

phối hợp và xác minh được 03 T1khoản có thông tin cụ thể là Phạm Trọng Kiên 

(SN 1993, địa chỉ: Đội 3, xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh N Định); Trần Trung N 

(SN 1990, địa chỉ: xã Mỹ Trung, huyện M, tỉnh N Định); Đinh Trung Anh (SN 

1998, địa chỉ: xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh N Định). Cơ quan CSĐT tiến hành 

xác minh 03 đối tượng trên tuy nhiên các đối tượng trên không có mặt tại địa 

phương, không rõ hiện tại ở đâu, làm gì (B L 502 – 504). Đối với 19 số CMND và 

CCCD còn lại, Cục C06 – Bộ Công an xác nhận không phát hiện trường hợp nào 

có thông tin nhân thân trùng với các số CMND và CCCD này. (BL 143-144) 

- 05 T1khoản có thông tin đăng ký bằng số điện thoại, Cơ quan CSĐT đã 

tiến hành thu giữ thư tín, điện tín về thông tin đăng ký thuê bao đối với các số điện 

thoại này tại các nhà mạng Viettel, VietNobile và Mobifone. Xác định được 04 

thuê bao có thông tin bao gồm Đào Nguyễn Vân Thảo (SN 1974, địa chỉ: Quận Gò 
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Vấp, TP. Hồ Chí Minh); Lê Hải Đông (SN 1979, địa chỉ: M80 Hoàng Quốc Việt, 

phường Phú Mỹ, Quận 7, TP, Hồ Chí Minh); Từ Nghiệp Bằng (SN 1993, địa chỉ: 

222 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh); Lương Ngọc Hưng 

(SN 1999, địa chỉ: Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh B2 Vũng Tàu), còn lại 01 thuê 

bao của nhà mạng VietNobile chưa có trả lời (BL 129-130, 136-139, 142). 

Căn cứ từ các thông tin từ các T1khoản ngân hàng, T1khoản ví điện tử 

Momo có giao dịch với tài, T1khoản ví điện tử Momo của Lê Văn C, Cơ quan 

CSĐT đã xác minh như sau: 

- 06 đối tượng Nguyễn Nhật N, Lưu Liêm Tùng, Hà Phương N, Bùi Thành 

Chiến, Lê Văn Lợi, Nguyễn Văn Ng1khai nhận có giao dịch chuyển tiền cho C qua 

ví điện tử Momo để tham gia nhóm chat, các đối tượng trên chỉ xem và không 

đăng tải bất cứ hình ảnh, video clip nào lên nhóm.  

- 07 đối tượng Tạ Vũ N Hưng, Hồ Trung Hiếu, Hoàng Văn Sơn, Huỳnh 

Th3Nhân, Nguyễn Đ1 Hạnh, Phạm Anh Dũng, Từ Nghiệp Bằng không khai nhận 

việc thực hiện giao dịch với Lê Văn C và khẳng định không tham gia các nhóm 

chat của C (BL 149-193). 

- 22 trường hợp không có mặt tại địa phương nên chưa thể tiến hành triệu 

tập ghi lời khai: Nguyễn Viết Tuấn, Trần Nhật Long, Lai Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn 

Sơn, Trần Quốc Văn, Lê Quốc Thái, Lê Quốc Bảo T2, Trần Như Tín, Quanh Huy 

Thong, Le Huu Th7, Nguyễn Văn Thanh, Nguyen Th3Phuc, Ly Ngoc Minh, Đinh 

Thị Kim Thanh, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Huu Thiết, Đinh Trong 

Luan, Phạm Trọng Kiên, Trần Trung N, Đinh Trung Anh, Lê Quốc Thái. (BL 194-

305) 

- 15 đối tượng gồm: Đào Nguyễn Vân Thảo, Tran Minh H6, Cao Ngoc D, 

Nguyen Phuoc Th7, Trần Văn Th2, Pham Van T1010, Hồ Minh Phụng, Chu Anh 

Th9, Huynh Phi Tien, Nguyễn Đ1 Lương, An Phu Huu, Nguyen Tuan Huy, Tran 

Minh D, Lê Hải Đông, Lương Ngọc Hưng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N Định 

đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an các địa phương nhưng chưa có kết 

quả trả lời. (BL 306-332) 

Khai thác tài liệu in sao nội dung danh sách thành viên, hình ảnh các đoạn 

chat trong nhóm Zalo “Meow” của Lê Văn C, Cơ quan CSĐT xác định có 2 thành 

viên là “Đinh Nguyễn Khánh Duy”, “Quangvinh Art” có đăng tải video có nội 

dung khiêu dâm đồi trụy lên nhóm chat và chia sẻ cho 57 thành viên khác. Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh N Định đã có công văn yêu cầu Công ty VNG (quản lý mạng 

xã hội Zalo) cung cấp các thông tin liên quan nhưng chưa có kết quả trả lời. Cơ 

quan CSĐT Công an tỉnh N Định đã tách phần tài liệu trên cùng với tài liệu về 22 



7 

 

đối tượng không có mặt tại địa phương và 15 đối tượng chưa có kết quả ủy thác để 

xác minh, điều tra sau.  

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, T1liệu: 01 điện thoại Iphone 8 plus màu đen 

lắp sim số 0846780111 của Lê Văn C; 01 điện thoại Viettel màu đỏ lắp sim số 

0869187812; 01 thẻ ATM của T1khoản 3210205207737 mang tên Lê Văn C; Chị 

Đặng Thị T (SN 1958, địa chỉ: TDP H, TT. M, huyện M, tỉnh N Định - là mẹ đẻ 

của Lê Văn C) đã nộp số tiền 17.644.000đ mà C đã thu lợi bất chính từ hành vi 

phạm tội của mình. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên phù hợp với T1liệu chứng cứ đã thu thập được. 

Cáo trạng số 04/CT-VKS-P2 ngày 13/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh N Định truy tố Lê Văn C về tội “ Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 326 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn C đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình và đề Ng1Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm 

được trở về gia đình và xã hội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định luận tội: Giữ nguyên nội dung 

cáo trạng và quyết định đã truy tố, đề Ng1Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 

Điều 326; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; Xử phạt 

bị cáo Lê Văn C từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù về tội “Truyền bá văn hóa 

phẩm đồi trụy”; Đề Ng1không áp dụng hình phạt bổ sung đối với  bị cáo; Đề 

Ng1áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 

để xử lý vật chứng theo qui định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T1liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

tỉnh N Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các T1liệu chứng cứ khác có 
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trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Từ giữa tháng 3/2020, để có tiền tiêu 

xài cá nhân, Lê Văn C đã nảy sinh ý định lập các nhóm chat kín để truyền bá các 

video clip, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, đồi trụy và thu tiền tham gia nhóm 

chat từ các đối tượng khác. C sử dụng số điện thoại 0917436050 và 0869187812 

để lập 02 T1khoản mạng xã hội Zalo và dùng các T1khoản trên để lập, quản lý các 

nhóm chat kín “Loli Baby”, “Lếu lều” và “Meow”. Sau đó C đăng tải nhiều video, 

clip, hình ảnh có nội dung đồi trụy vào nhóm chat nhằm thu hút các đối tượng 

tham gia xem để thu phí. Với mỗi T1khoản tham gia vào nhóm chat, C thu phí 

50.000đ/tháng hoặc 100.000đ/ 01 lần tham gia nhóm không giới hạn thời gian. Các 

đối tượng chuyển tiền cho C qua 3 hình thức: chuyển tiền qua ngân hàng, qua ví 

điện tử Momo hoặc qua thẻ cào điện thoại. Trong thời gian từ tháng 3/2020 đến 

4/8/2020, C đã truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho 83 người xem, tổng cộng 1930 

clip, 2 hình ảnh với tổng dung lượng 21,406  gigabyte (GB). Số tiền thu lợi bất 

chính của C là 17.644.944đ. Hành vi của Lê Văn C đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 326 Bộ luật Hình sự.  

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Văn C không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra cũng 

như tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo đã 

tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền chiếm hưởng bất hợp pháp. Bị cáo có bố đẻ 

là thương binh loại A. HĐXX, áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS 

để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

[5] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

trật tự công cộng, xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt 

đạo Đ1, ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hôi chủ nghĩa. Xét                  

tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, tình tiết giảm nhẹ, nhân thân 

của bị cáo và đề Ng1của Viện kiểm sát. HĐXX, quyết định áp dụng hình phạt tù có 

thời hạn đối với bị cáo nhằm trừng trị đồng thời giáo dục bị cáo trở thành người có ích 

cho xã hội. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51, để áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật 

hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của kH4 hình phạt như quan điểm 

luận tội của Viện kiểm sát là phù hợp.  

 [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị cáo 

là thương binh loại A. HĐXX, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại Iphone 8 plus màu đen lắp sim số 

0846780111 của Lê Văn C và 01 điện thoại Viettel màu đỏ lắp sim số 
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0869187812. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận sử dụng vào việc phạm tội nên tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước; 1 thẻ ATM của T1khoản 3210205207737 mang 

tên Lê Văn C không liên quan đến phạm tội nên trả lại cho bị cáo; Bà Đặng Thị T 

(SN 1958, địa chỉ: TDP H, TT. M, huyện M, tỉnh N Định – là mẹ đẻ của Lê Văn 

C) đã nộp số tiền 17.644.000đ mà C đã thu lợi bất chính được đối trừ vào số tiền 

phải truy thu. 

 [7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định tại Điều 

136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Ng1quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

              Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố Lê Văn C phạm tội “ Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. 

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 326; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 

1 Điều 54 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017. Xử phạt bị cáo Lê Văn C 05 (Năm) 06 

(Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2020. 

 2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017 

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (Một) điện thoại Iphone 8 plus 

màu đen lắp sim số 0846780111 và 01 (Một) điện thoại Viettel màu đỏ lắp sim số 

0869187812.  

Trả lại cho Lê Văn C 01 (Một) thẻ ATM của T1khoản 3210205207737. 

 Truy thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 17.644.000 (Mười bảy triệu, 

sáu trăm bốn mươi bốn nghìn) đồng. Bà Đặng Thị T (SN 1958, địa chỉ: TDP H, 

TT. M, huyện M, tỉnh N Định – là mẹ đẻ của Lê Văn C) đã nộp đủ số tiền 

17.644.000 đồng.  

 (Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận T1sản thi hành án số 24/21 

ngày 02/02/2021 giữa Phòng PC 02 - Công an tỉnh N Định và Cục Thi hành án Dân 

sự tỉnh N Định). 

 3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và 

Ng1quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí tòa án. Bị cáo Lê Văn C phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. 

Bị cáo Lê Văn C có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án. 
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Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao; 

- VKSND Cấp cao; 

- VKND tỉnh N Định; 

- Công an tỉnh N Định; 

- Sở tư pháp N Định; 

- Cục THADS tỉnh N Định; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Mai Anh Tuấn 

 


